
(Kèm theo QĐ số           /QĐ-ĐHTTr ngày          /5/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

STT Mã người Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính 

Điểm TBC 
tích lũy

Xếp hạng
 tốt nghiệp Ghi chú

1 2322010120 Quan Thị Chang 26/10/1992 Nữ 3.58 Giỏi Lớp C
2 2322010121 Hà Thị Chanh 20/05/1984 Nữ 3.43 Giỏi Lớp C
3 2322010122 Hoàng Lệ Chinh 11/09/1983 Nữ 3.31 Giỏi Lớp C
4 2322010123 Lê Thị Chừng 30/08/1985 Nữ 3.57 Giỏi Lớp C
5 2322010124 Nông Thị Kim Cúc 09/03/1985 Nữ 3.25 Giỏi Lớp C
6 2322010125 Ma Thị Hồng Diện 29/08/1988 Nữ 3.48 Giỏi Lớp C
7 2322010126 Đinh Thùy Duy 17/12/1990 Nữ 3.41 Giỏi Lớp C
8 2322010127 Ma Thị Dự 13/07/1981 Nữ 3.28 Giỏi Lớp C
9 2322010128 Hứa Thị Giang 06/10/1989 Nữ 3.62 Xuất sắc Lớp C
10 2322010129 Phùng Thị Hành 05/05/1988 Nữ 3.42 Giỏi Lớp C
11 2322010130 Ma Thu Hải 18/12/1992 Nữ 3.47 Giỏi Lớp C
12 2322010131 Bùi Thị Hạnh 03/05/1986 Nữ 3.37 Giỏi Lớp C
13 2322010132 Chu Thị Hạnh 23/12/1988 Nữ 3.43 Giỏi Lớp C
14 2322010133 Đồng Thị Hằng 05/09/1993 Nữ 3.57 Giỏi Lớp C
15 2322010134 Hoàng Thị Lệ Hằng 11/11/1983 Nữ 3.39 Giỏi Lớp C
16 2322010135 Vũ Thị Ngọc Hân 03/08/1988 Nữ 3.38 Giỏi Lớp C
17 2322010136 Lý Thị Hoa 12/10/1991 Nữ 3.48 Giỏi Lớp C
18 2322010137 Bàn Thị Hòa 25/03/1989 Nữ 3.58 Giỏi Lớp C
19 2322010138 Ma Thị Hòa 22/02/1985 Nữ 3.39 Giỏi Lớp C
20 2322010139 Ma Thị Hồng 27/01/1991 Nữ 3.48 Giỏi Lớp C
21 2322010140 Nguyễn Thị Hồng 18/07/1991 Nữ 3.28 Giỏi Lớp C
22 2322010142 Lê Thị Huyên 15/03/1981 Nữ 3.38 Giỏi Lớp C
23 2322010143 Đặng Thị Huyền 03/09/1985 Nữ 3.48 Giỏi Lớp C
24 2322010145 Hoàng Thu Hương 12/05/1992 Nữ 3.28 Giỏi Lớp C
25 2322010146 Phạm Lan Hương 22/04/1991 Nữ 3.48 Giỏi Lớp C
26 2322010147 Hà Thị Hường 14/07/1990 Nữ 3.45 Giỏi Lớp C
27 2322010148 Nguyễn Thu Hường 10/12/1991 Nữ 3.60 Xuất sắc Lớp C
28 2322010149 Trần Thị Khuyên 05/03/1994 Nữ 3.52 Giỏi Lớp C
29 2322010150 Nông Thị Tuyết Kim 24/12/1985 Nữ 3.58 Giỏi Lớp C
30 2322010151 Đồng Thị Lan 14/06/1980 Nữ 3.58 Giỏi Lớp C
31 2322010152 Hoàng Thị Lan 07/03/1994 Nữ 3.33 Giỏi Lớp C
32 2322010153 Trần Thị Lan 08/11/1981 Nữ 3.54 Giỏi Lớp C

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2025
Hệ đào tạo: Đại học liên thông theo hình thức VLVH, khóa 2023-TQU

Ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non



33 2322010154 Vi Thị Loan 23/12/1992 Nữ 3.40 Giỏi Lớp C
34 2322010155 Phạm Lê Lưu Ly 24/09/1996 Nữ 3.50 Giỏi Lớp C
35 2322010156 Sầm Thị Ngọ 01/10/1984 Nữ 3.03 Khá Lớp C
36 2322010157 Đàm Thị Nguyệt 21/02/1981 Nữ 3.35 Giỏi Lớp C
37 2322010158 Nguyễn Thị Hồng Nhan 20/06/1980 Nữ 3.18 Khá Lớp C
38 2322010159 Ma Thị Nhiệt 19/08/1980 Nữ 3.36 Giỏi Lớp C
39 2322010160 Đinh Thị Nhung 24/03/1984 Nữ 3.35 Giỏi Lớp C
40 2322010161 Nông Thị Nơi 11/10/1995 Nữ 3.59 Giỏi Lớp C
41 2322010162 Nguyễn Kim Oanh 28/06/1986 Nữ 3.28 Giỏi Lớp C
42 2322010163 Triệu Thị Phương 19/02/1990 Nữ 3.33 Giỏi Lớp C
43 2322010164 Lý Thị Thành 12/11/1983 Nữ 3.48 Giỏi Lớp C
44 2322010165 Quan Văn Thành 24/05/1987 Nam 3.51 Giỏi Lớp C
45 2322010166 Ma Thu Thảo 01/08/1992 Nữ 3.64 Xuất sắc Lớp C
46 2322010167 Mạc Thị Thảo 22/05/1986 Nữ 3.34 Giỏi Lớp C
47 2322010168 Ma Thị Thiệp 17/11/1988 Nữ 3.40 Giỏi Lớp C
48 2322010170 Ma Thị Thoa 08/01/1989 Nữ 3.59 Giỏi Lớp C
49 2322010171 Phùng Thị Thu 15/10/1992 Nữ 3.24 Giỏi Lớp C
50 2322010172 Nguyễn Thị Thúy 10/07/1987 Nữ 3.31 Giỏi Lớp C
51 2322010173 Cù Thị Thùy 16/07/1984 Nữ 3.36 Giỏi Lớp C
52 2322010174 Hoàng Thị Thùy 03/05/1990 Nữ 3.57 Giỏi Lớp C
53 2322010175 Hoàng Thu Thủy 24/06/1987 Nữ 3.52 Giỏi Lớp C
54 2322010176 Ma Thị Thức 27/10/1990 Nữ 3.50 Giỏi Lớp C
55 2322010177 Đào Thị Xuân 04/09/1990 Nữ 3.63 Xuất sắc Lớp C
56 2322010178 Hoàng Thị Yến 05/01/1992 Nữ 3.47 Giỏi Lớp C
57 2322010198 Nguyễn Thị Hồng 08/04/1981 Nữ 3.39 Giỏi Lớp D

(Ấn định danh sách là 57 người)



(Kèm theo QĐ số           /QĐ-ĐHTTr ngày          /5/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

STT Mã người Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính 

Điểm TBC 
tích lũy

Xếp hạng
 tốt nghiệp Ghi chú

1 2322020134 Lê Việt Hùng 26/05/1972 Nam 2.98 Khá

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2025
Hệ đào tạo: Đại học liên thông theo hình thức VLVH, khóa 2023-TQU

Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học

(Ấn định danh sách là 01 người)



(Kèm theo QĐ số           /QĐ-ĐHTTr ngày          /5/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

STT Mã người Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính 

Điểm TBC 
tích lũy

Xếp hạng
 tốt nghiệp Ghi chú

1 2323010018 Đặng Lê Hoài 10/03/1992 Nữ 3.49 Giỏi

2 2323010038 Bùi Thanh Vân 04/07/1991 Nữ 3.18 Khá

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2025
Hệ đào tạo: Đại học liên thông theo hình thức VLVH, khóa 2023-TQU

Ngành đào tạo: Kế toán
Chuyên ngành đào tạo: Kế toán tổng hợp

(Ấn định danh sách là 02 người)



(Kèm theo QĐ số           /QĐ-ĐHTTr ngày          /5/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

STT Mã người Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính 

Điểm TBC 
tích lũy

Xếp hạng
 tốt nghiệp Ghi chú

1 2223010002 Phạm Đức Minh 10/07/1987 Nam 3.30 Giỏi

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2025
Hệ đào tạo: Đại học liên thông theo hình thức VLVH, khóa 2022-TQU

Ngành đào tạo: Kế toán
Chuyên ngành đào tạo: Kế toán tổng hợp

(Ấn định danh sách là 01 người)



(Kèm theo QĐ số           /QĐ-ĐHTTr ngày          /5/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

STT Mã người Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính 

Điểm TBC 
tích lũy

Xếp hạng
 tốt nghiệp Ghi chú

1 2332010059 Bùi Thị Thanh Loan 09/07/1992 Nữ 3.16 Khá

(Ấn định danh sách là 01 người)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2025
Hệ đào tạo: Cao đẳng liên thông theo hình thức VLVH, khóa 2023-TQU

Ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non
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